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Cibo e bevande in vietnamita

Frutti in vietnamita
mela quả táo

banana quả chuối

pera quả lê

arancia quả cam

fragola quả dâu tây

ananas quả dứa

pesca quả đào

ciliegia quả anh đào

avocado quả bơ

kiwi quả kiwi

mango quả xoài

www.flashcardo.com/it/flashcard-di-vietnamita/

Ortaggi in vietnamita
patata khoai tây

fungo nấm

aglio tỏi

cetriolo dưa chuột

cipolla củ hành

pisello đậu Hà Lan

fagiolo hạt đậu

spinaci rau chân vịt
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broccoli bông cải xanh

cavolo bắp cải

cavolfiore bông cải trắng
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Prodotti lattiero-caseari in vietnamita
latte sữa

formaggio phô mai

burro bơ

yogurt sữa chua

gelato kem

uovo trứng

albume lòng trắng trứng

tuorlo lòng đỏ

feta phô mai feta

mozzarella phô mai Mozzarella

parmigiano phô mai Parmesan
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Bevande in vietnamita
acqua nước

tè trà

caffè cà phê

coca cola coca cola

frappè sữa lắc

succo d'arancia nước cam

succo di mela nước táo

frullato sinh tố

bevanda energetica nước tăng lực

Alcolici in vietnamita
vino rượu nho

vino rosso rượu vang đỏ

vino bianco rượu vang trắng

birra bia

champagne rượu sâm banh

vodka rượu vodka

whisky rượu whisky

tequila rượu tequila
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cocktail rượu cocktail

Ingredienti in vietnamita
farina bột mì

zucchero đường

riso gạo

pane bánh mì

spaghetto mì sợi

olio dầu

aceto giấm

lievito nấm men

tofu đậu hũ

Spezie in vietnamita
sale muối

pepe (spezia) tiêu

curry cà ri

vaniglia vani

noce moscata hạt nhục đậu khấu

cannella quế

menta bạc hà

maggiorana kinh giới tây

basilico lá húng quế

origano lá thơm oregano

Dolci in vietnamita
torta bánh bông lan
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biscotto bánh quy

cioccolato sô cô la

caramella kẹo

ciambella bánh rán vòng

budino bánh pudding

cheesecake bánh pho mát

cornetto bánh sừng bò

pancake bánh kếp

torta di mele bánh táo


